
TT Mã số SV Lớp Khoa
Kết quả 
học tập
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học tập

Cơ sở Ghi chú

1 21107100757 Bùi Thị Thu An DHQT15A11HN Quản trị và Marketing 3.63 Xuất sắc Hà Nội

2 21103100984 Ngô Hải An DHTI15A3CL Công nghệ thông tin 3.68 Xuất sắc Hà Nội

3 21108100699 Hồ Thị Vân Anh DHTN15A1HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.72 Xuất sắc Hà Nội

4 21106101326 Hoàng Quỳnh Anh DHKT15A1HN Kế toán Kiểm toán 3.64 Xuất sắc Hà Nội

5 21107100447 Lê Thị Ngọc Anh DHQT15A7HN Quản trị và Marketing 3.66 Xuất sắc Hà Nội

6 21107100865 Nguyễn Đức Anh DHQT15A13HN Quản trị và Marketing 3.73 Xuất sắc Hà Nội

7 21103101525 Nguyễn Thị Kim Anh DHTI15A2HN Công nghệ thông tin 3.63 Xuất sắc Hà Nội

8 21107101222 Nhiếp Thị Minh Anh DHQT15A18HN Quản trị và Marketing 3.68 Xuất sắc Hà Nội

9 21103101522 Phạm Thị Hà Anh DHTI15A8HN Công nghệ thông tin 3.86 Xuất sắc Hà Nội

10 21108100528 Phạm Thị Vân Anh DHTN15A8HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.61 Xuất sắc Hà Nội

11 21106100646 Trần Thị Lan Anh DHKT15A10HN Kế toán Kiểm toán 3.73 Xuất sắc Hà Nội

12 21106100435 Trần Thị Mai Anh DHKT15A6HN Kế toán Kiểm toán 3.79 Xuất sắc Hà Nội

13 21106100510 Vũ Lan Anh DHKT15A2CL Kế toán Kiểm toán 3.77 Xuất sắc Hà Nội

14 21103200101 Vũ Thị Vân Anh DHMT15A2HN Công nghệ thông tin 3.61 Xuất sắc Hà Nội

15 21107100568 Đinh Thị Hồng Ánh DHQT15A9HN Quản trị và Marketing 3.76 Xuất sắc Hà Nội

16 21106100998 Nguyễn Thị Minh Ánh DHKT15A15HN Kế toán Kiểm toán 3.80 Xuất sắc Hà Nội

17 21106100369 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DHKT15A4HN Kế toán Kiểm toán 3.74 Xuất sắc Hà Nội

18 21103100762 Nguyễn Trọng Bắc DHTI15A13HN Công nghệ thông tin 3.66 Xuất sắc Hà Nội

19 21103100796 Nguyễn Tự Bắc DHTI15A14HN Công nghệ thông tin 3.78 Xuất sắc Hà Nội

20 21103101449 Trần Xuân Bách DHTI15A23HN Công nghệ thông tin 3.61 Xuất sắc Hà Nội

21 21107100368 Cấn Thị Ngọc Bích DHQT15A6HN Quản trị và Marketing 3.74 Xuất sắc Hà Nội

22 21107101332 Lê Thị Minh Châu DHQT15A1HN Quản trị và Marketing 3.87 Xuất sắc Hà Nội
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23 21108100705 Nguyễn Vũ Kim Chi DHTN15A3HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.61 Xuất sắc Hà Nội

24 21103100780 Trần Chí Công DHTI15A13HN Công nghệ thông tin 3.69 Xuất sắc Hà Nội

25 21103200048 Nguyễn Quang Cường DHMT15A1HN Công nghệ thông tin 3.75 Xuất sắc Hà Nội

26 21107101284 Nguyễn Thanh Cường DHQT15A19HN Quản trị và Marketing 3.60 Xuất sắc Hà Nội

27 21104900276 Vương Đình Cường DHCD15A5HN Cơ khí 3.65 Xuất sắc Hà Nội

28 21108100262 Tạ Thị Đào DHTN15A3HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.78 Xuất sắc Hà Nội

29 21106101176 Trần Thị Nga Đào DHKT15A17HN Kế toán Kiểm toán 3.79 Xuất sắc Hà Nội

30 21103101214 Nguyễn Tiến Đạt DHTI15A3CL Công nghệ thông tin 3.60 Xuất sắc Hà Nội

31 21103100503 Mai Bùi Trọng Đức DHTI15A10HN Công nghệ thông tin 3.63 Xuất sắc Hà Nội

32 21108100176 Nguyễn Chí Đức DHTN15A1CL Tài chính NH và Bảo hiểm 3.90 Xuất sắc Hà Nội

33 21103101221 Trần Cao Mạnh Đức DHTI15A19HN Công nghệ thông tin 3.67 Xuất sắc Hà Nội

34 21103100250 Vũ Thùy Dung DHTI15A2CL Công nghệ thông tin 3.68 Xuất sắc Hà Nội

35 21106101336 Mai Tiến Dũng DHKT15A4HN Kế toán Kiểm toán 3.61 Xuất sắc Hà Nội

36 21105200038 Trần Quý Đường DHOT15A1CL Cơ khí 3.67 Xuất sắc Hà Nội

37 21107100614 Nguyễn Thị Giang DHQT15A9HN Quản trị và Marketing 3.76 Xuất sắc Hà Nội

38 21103100991 Phạm Hương Giang DHTI15A16HN Công nghệ thông tin 3.66 Xuất sắc Hà Nội

39 21107101326 Phan Thị Hà Giang DHQT15A19HN Quản trị và Marketing 3.61 Xuất sắc Hà Nội

40 21103101085 Lê Thu Hà DHTI15A2CL Công nghệ thông tin 3.69 Xuất sắc Hà Nội

41 21107100088 Nguyễn Thị Thu Hà DHQT15A1CL Quản trị và Marketing 3.69 Xuất sắc Hà Nội

42 21106101210 Trần Thị Nguyệt Hà DHKT15A2CL Kế toán Kiểm toán 3.77 Xuất sắc Hà Nội

43 21106100892 Lê Thị Hạ DHKT15A13HN Kế toán Kiểm toán 3.71 Xuất sắc Hà Nội

44 21108100393 Đỗ Thu Hằng DHTN15A6HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.68 Xuất sắc Hà Nội

45 21103101403 Lê Thị Hằng DHTI15A3CL Công nghệ thông tin 3.63 Xuất sắc Hà Nội

46 21103200114 Khuất Mỹ Hạnh DHMT15A2HN Công nghệ thông tin 3.68 Xuất sắc Hà Nội

47 21103101456 Giang Quốc Hào DHTI15A23HN Công nghệ thông tin 3.62 Xuất sắc Hà Nội
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48 21203100003 Lê Thùy Hiên DHTI15A1HN Công nghệ thông tin 3.62 Xuất sắc Hà Nội

49 21103100209 Tạ Thị Mai Hiên DHTI15A1HN Công nghệ thông tin 3.61 Xuất sắc Hà Nội

50 21107100626 Nguyễn Thị Hồng Hiến DHQT15A9HN Quản trị và Marketing 3.76 Xuất sắc Hà Nội

51 21109100066 Phạm Thị Hiền DHNN15A2CL Ngoại ngữ 3.65 Xuất sắc Hà Nội

52 21106100811 Phùng Thị Hiền DHKT15A12HN Kế toán Kiểm toán 3.65 Xuất sắc Hà Nội

53 21108100719 Trần Thị Thu Hiền DHTN15A6HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.68 Xuất sắc Hà Nội

54 21108100521 Trịnh Thúy Hiền DHTN15A8HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.72 Xuất sắc Hà Nội

55 21174800109 Đỗ Minh Hiệp DHKM15A2HN Điện tử và KTMT 3.67 Xuất sắc Hà Nội

56 21103101450 Nguyễn Vũ Hiệp DHTI15A23HN Công nghệ thông tin 3.66 Xuất sắc Hà Nội

57 21109100037 Nguyễn Đình Hiếu DHNN15A1CL Ngoại ngữ 3.64 Xuất sắc Hà Nội

58 21108100181 Nguyễn Ngọc Hiếu DHTN15A1HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.61 Xuất sắc Hà Nội

59 21103100551 Lê Thị Hoa DHTI15A10HN Công nghệ thông tin 3.74 Xuất sắc Hà Nội

60 21103100380 Ngô Xuân Hòa DHTI15A7HN Công nghệ thông tin 3.71 Xuất sắc Hà Nội

61 21104400229 Nguyễn Cao Chí Hoàng DHDT15A4HN Điện tử và KTMT 3.73 Xuất sắc Hà Nội

62 21104400238 Phương Thị Minh Hồng DHDT15A2HN Điện tử và KTMT 3.77 Xuất sắc Hà Nội

63 21108100215 Nguyễn Thị Huệ DHTN15A1CL Tài chính NH và Bảo hiểm 3.70 Xuất sắc Hà Nội

64 21106100891 Bùi Thị Lan Hương DHKT15A13HN Kế toán Kiểm toán 3.60 Xuất sắc Hà Nội

65 21178100203 Tạ Thị Thu Hương DHDL15A3HN Du lịch và Khách sạn 3.64 Xuất sắc Hà Nội

66 21103100308 Trần Thị Hương DHTI15A1CL Công nghệ thông tin 3.60 Xuất sắc Hà Nội

67 21108100712 Trần Thị Mai Hương DHTN15A2CL Tài chính NH và Bảo hiểm 3.77 Xuất sắc Hà Nội

68 21106101157 Bùi Nguyễn Thanh Huyền DHKT15A17HN Kế toán Kiểm toán 3.66 Xuất sắc Hà Nội

69 21106101349 Lương Thị Ngọc Huyền DHKT15A2CL Kế toán Kiểm toán 3.69 Xuất sắc Hà Nội

70 21104900094 Nguyễn Thị Huyền DHCD15A1HN Cơ khí 3.60 Xuất sắc Hà Nội

71 21106100937 Nguyễn Thị Huyền DHKT15A14HN Kế toán Kiểm toán 3.64 Xuất sắc Hà Nội

72 21108100632 Thiều Minh Huyền DHTN15A10HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.69 Xuất sắc Hà Nội
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73 21103100276 Nguyễn Đình Kiên DHTI15A3CL Công nghệ thông tin 3.64 Xuất sắc Hà Nội

74 21104900168 Vũ Trung Kiên DHCD15A1CL Cơ khí 3.64 Xuất sắc Hà Nội

75 21108100722 Nguyễn Thị Thanh Lam DHTN15A1CL Tài chính NH và Bảo hiểm 3.72 Xuất sắc Hà Nội

76 21107200655 Phạm Hoài Lam DHTM15A7HN Thương mại 3.69 Xuất sắc Hà Nội

77 21107100793 Bùi Thị Lệ DHQT15A12HN Quản trị và Marketing 3.63 Xuất sắc Hà Nội

78 21108100373 Trần Thị Liên DHTN15A6HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.71 Xuất sắc Hà Nội

79 21103101284 Chu Khánh Linh DHTI15A20HN Công nghệ thông tin 3.64 Xuất sắc Hà Nội

80 21178100094 Đỗ Dương Thùy Linh DHDL15A2HN Du lịch và Khách sạn 3.74 Xuất sắc Hà Nội

81 21107100567 Nguyễn Thị Thùy Linh DHQT15A9HN Quản trị và Marketing 3.69 Xuất sắc Hà Nội

82 21109100320 Trần Dương Phương Linh DHNN15A1CL Ngoại ngữ 3.63 Xuất sắc Hà Nội

83 21107100250 Vũ Thị Thùy Linh DHQT15A2CL Quản trị và Marketing 3.66 Xuất sắc Hà Nội

84 21106101277 Hoàng Thị Lịu DHKT15A19HN Kế toán Kiểm toán 3.69 Xuất sắc Hà Nội

85 21104900229 Vũ Nhậm Lộc DHCD15A1CL Cơ khí 3.60 Xuất sắc Hà Nội

86 21104100168 Trương Hải Long DHDI15A3HN Điện - Tự động hóa 3.62 Xuất sắc Hà Nội

87 21103101402 Giang Thị Thùy Lương DHTI15A22HN Công nghệ thông tin 3.85 Xuất sắc Hà Nội

88 21106101335 Nguyễn Thị Lương DHKT15A1CL Kế toán Kiểm toán 3.75 Xuất sắc Hà Nội

89 21108100715 Đỗ Thị Ly Ly DHTN15A5HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.60 Xuất sắc Hà Nội

90 21107100523 Dương Khánh Ly DHQT15A1CL Quản trị và Marketing 3.72 Xuất sắc Hà Nội

91 21103101193 Bùi Công Lý DHTI15A19HN Công nghệ thông tin 3.68 Xuất sắc Hà Nội

92 21107100195 Đỗ Thị Ngọc Mai DHQT15A3CL Quản trị và Marketing 3.62 Xuất sắc Hà Nội

93 21103100684 Hoàng Ngọc Mai DHTI15A12HN Công nghệ thông tin 3.60 Xuất sắc Hà Nội

94 21107100551 Nguyễn Thị Mây DHQT15A8HN Quản trị và Marketing 3.67 Xuất sắc Hà Nội

95 21174800093 Vũ Thị Hồng Mến DHKM15A1CL Điện tử và KTMT 3.73 Xuất sắc Hà Nội

96 21103101158 Lê Bình Minh DHTI15A18HN Công nghệ thông tin 3.75 Xuất sắc Hà Nội

97 21109100139 Phùng Đình Phương Nam DHNN15A4HN Ngoại ngữ 3.62 Xuất sắc Hà Nội
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98 21106100780 Quách Linh Nga DHKT15A12HN Kế toán Kiểm toán 3.63 Xuất sắc Hà Nội

99 21103100422 Thái Thị Quỳnh Ngân DHTI15A8HN Công nghệ thông tin 3.62 Xuất sắc Hà Nội

100 21106101332 Hoàng Trọng Nghĩa DHKT15A2CL Kế toán Kiểm toán 3.76 Xuất sắc Hà Nội

101 21107101331 Nguyễn Thị Thanh Nhàn DHQT15A1HN Quản trị và Marketing 3.63 Xuất sắc Hà Nội

102 21108100713 Phạm Thị Thanh Nhàn DHTN15A5HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.69 Xuất sắc Hà Nội

103 21206100099 Lưu Yến Nhi DHKT15A2CL Kế toán Kiểm toán 3.70 Xuất sắc Hà Nội

104 21106101073 Nguyễn Thị Quỳnh Như DHKT15A1CL Kế toán Kiểm toán 3.65 Xuất sắc Hà Nội

105 21108100536 Nguyễn Thị Hồng Nhung DHTN15A8HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.69 Xuất sắc Hà Nội

106 21107200583 Nguyễn Trang Nhung DHTM15A9HN Thương mại 3.75 Xuất sắc Hà Nội

107 21103100714 Tống Thị Hồng Nhung DHTI15A12HN Công nghệ thông tin 3.73 Xuất sắc Hà Nội

108 21107101327 Nguyễn Hồng Phúc DHQT15A19HN Quản trị và Marketing 3.61 Xuất sắc Hà Nội

109 21107100716 Đinh Ngọc Phương DHQT15A1CL Quản trị và Marketing 3.69 Xuất sắc Hà Nội

110 21107100668 Lê Thanh Phương DHQT15A10HN Quản trị và Marketing 3.73 Xuất sắc Hà Nội

111 21108100706 Nguyễn Thị Hà Phương DHTN15A3HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.60 Xuất sắc Hà Nội

112 21107100317 Nguyễn Thị Mai Phương DHQT15A2CL Quản trị và Marketing 3.61 Xuất sắc Hà Nội

113 21108100353 Đinh Minh Quân DHTN15A6HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.64 Xuất sắc Hà Nội

114 21103101094 Lê Ngọc Anh Quân DHTI15A2CL Công nghệ thông tin 3.67 Xuất sắc Hà Nội

115 21107100531 Nguyễn Minh Quân DHQT15A8HN Quản trị và Marketing 3.61 Xuất sắc Hà Nội

116 21103101530 Nguyễn Văn Quý DHTI15A22HN Công nghệ thông tin 3.67 Xuất sắc Hà Nội

117 21103100747 Nguyễn Như Quỳnh DHTI15A13HN Công nghệ thông tin 3.60 Xuất sắc Hà Nội

118 21107200280 Nguyễn Thị Quỳnh DHTM15A5HN Thương mại 3.64 Xuất sắc Hà Nội

119 21107101285 Trịnh Thị Quỳnh DHQT15A19HN Quản trị và Marketing 3.66 Xuất sắc Hà Nội

120 21103101520 Dương Hải Sơn DHTI15A7HN Công nghệ thông tin 3.61 Xuất sắc Hà Nội

121 21103100458 Nguyễn Hồng Sơn DHTI15A2CL Công nghệ thông tin 3.61 Xuất sắc Hà Nội

122 21108100725 Phạm Thị Thanh Tâm DHTN15A7HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.66 Xuất sắc Hà Nội
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123 21174800119 Trương Thị Hồng Thắm DHKM15A1HN Điện tử và KTMT 3.76 Xuất sắc Hà Nội

124 21174800083 Hoàng Thị Thắng DHKM15A1CL Điện tử và KTMT 3.71 Xuất sắc Hà Nội

125 21178100202 Đỗ Thị Thu Thảo DHDL15A3HN Du lịch và Khách sạn 3.71 Xuất sắc Hà Nội

126 21103100414 Lê Thanh Thảo DHTI15A1CL Công nghệ thông tin 3.61 Xuất sắc Hà Nội

127 21107101322 Nguyễn Phương Thảo DHQT15A19HN Quản trị và Marketing 3.69 Xuất sắc Hà Nội

128 21107101321 Nguyễn Thị Thảo DHQT15A19HN Quản trị và Marketing 3.71 Xuất sắc Hà Nội

129 21104300249 Đồng Xuân Thiên DHTD15A1CL Điện - Tự động hóa 3.62 Xuất sắc Hà Nội

130 21103101192 Vũ Thị Kim Thoa DHTI15A19HN Công nghệ thông tin 3.68 Xuất sắc Hà Nội

131 21108100533 Phạm Thanh Thương DHTN15A8HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.64 Xuất sắc Hà Nội

132 21106100412 Lã Thanh Thúy DHKT15A5HN Kế toán Kiểm toán 3.61 Xuất sắc Hà Nội

133 21108100308 Thái Thị Thúy DHTN15A5HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.79 Xuất sắc Hà Nội

134 21103101526 Nguyễn Thị Ngọc Thùy DHTI15A20HN Công nghệ thông tin 3.80 Xuất sắc Hà Nội

135 21103101236 Khuất Duy Tiến DHTI15A19HN Công nghệ thông tin 3.61 Xuất sắc Hà Nội

136 21103100504 Nguyễn Tuấn Tiến DHTI15A10HN Công nghệ thông tin 3.74 Xuất sắc Hà Nội

137 21174800100 Phạm Đức Tiến DHKM15A1CL Điện tử và KTMT 3.76 Xuất sắc Hà Nội

138 21107100518 Hồ Huyền Trang DHQT15A8HN Quản trị và Marketing 3.65 Xuất sắc Hà Nội

139 21108100728 Lê Thị Huyền Trang DHTN15A7HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.61 Xuất sắc Hà Nội

140 21106100990 Nguyễn Quỳnh Trang DHKT15A15HN Kế toán Kiểm toán 3.73 Xuất sắc Hà Nội

141 21106100935 Nguyễn Thùy Trang DHKT15A2CL Kế toán Kiểm toán 3.79 Xuất sắc Hà Nội

142 21108100243 Tạ Thị Huyền Trang DHTN15A3HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.73 Xuất sắc Hà Nội

143 21107101298 Thiều Thị Thu Trang DHQT15A19HN Quản trị và Marketing 3.61 Xuất sắc Hà Nội

144 21103100049 Vũ Hà Trang DHTI15A3HN Công nghệ thông tin 3.68 Xuất sắc Hà Nội

145 21103100210 Lê Đức Trung DHTI15A1HN Công nghệ thông tin 3.70 Xuất sắc Hà Nội

146 21104300137 Trịnh Thành Trung DHTD15A1CL Điện - Tự động hóa 3.64 Xuất sắc Hà Nội

147 21103100432 Lê Anh Tú DHTI15A8HN Công nghệ thông tin 3.74 Xuất sắc Hà Nội
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148 21108100249 Nguyễn Thị Tươi DHTN15A3HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.62 Xuất sắc Hà Nội

149 21108100260 Đỗ Thị Tuyền DHTN15A3HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.66 Xuất sắc Hà Nội

150 21103100108 Hà Thị Ánh Tuyết DHTI15A5HN Công nghệ thông tin 3.63 Xuất sắc Hà Nội

151 21107100348 Phạm Ánh Tuyết DHQT15A5HN Quản trị và Marketing 3.69 Xuất sắc Hà Nội

152 21108100363 Nguyễn Thị Vân DHTN15A6HN Tài chính NH và Bảo hiểm 3.68 Xuất sắc Hà Nội

153 21103101217 Tạ Thị Hồng Vân DHTI15A19HN Công nghệ thông tin 3.72 Xuất sắc Hà Nội

154 21103101484 Đinh Quang Vinh DHTI15A3CL Công nghệ thông tin 3.62 Xuất sắc Hà Nội

155 21103100025 Phạm Văn Vinh DHTI15A3CL Công nghệ thông tin 3.71 Xuất sắc Hà Nội

156 21103100994 Phạm Tuấn Vũ DHTI15A16HN Công nghệ thông tin 3.72 Xuất sắc Hà Nội

157 21109100331 Đỗ Hoàng Hà Vy DHNN15A1CL Ngoại ngữ 3.76 Xuất sắc Hà Nội


